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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Các doanh nghiệp Viễn thông1; 

- Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-BTTTT ngày 27/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về thay đổi các phụ lục theo Quyết định số 

1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí Thông tin và Truyền thông của bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt Quyết định số 2305/QĐ-BTTTT);  

Triển khai Công văn số 1425/UBND-NNMT ngày 15/8/2025 về việc rà 

soát, đánh giá hiện trạng và đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh;  

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 

2439/SNNMT-PTNT ngày 26/8/2025 về việc rà soát, đánh giá hiện trạng và đẩy 

mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh2; 

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá Tiêu chí thuộc lĩnh vực 

Khoa học và Công nghệ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, năm 

2025 như sau: 

I. Một số nội dung đánh giá tiêu chí sau sáp nhập tỉnh 

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đối chiếu các quy định tại 02 quyết 

định3 (riêng Tiêu chí 8.3  xã có đài truyền thanh và cụm loa đến các thôn, UBND 

tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách hướng dẫn) và các hướng 

dẫn4, trong đó: 

                                           
1 Viễn thông Quảng Ngãi; Viễn thông Kon Tum; Viettel Quảng Ngãi; Mobifone Quảng Ngãi; Mobifone Kon Tum. 
2 Theo đó, tại mục 1 hướng dẫn UBND các xã rà soát, đánh giá hiện trạng thực hiện xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn xã sau sắp xếp theo các mức độ đạt chuẩn của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Các xã 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) áp dụng Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 28/3/2025; các xã trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi (cũ) áp dụng Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 31/3/2025). 
3 Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ)  và Quyết định số 

214/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ) 
4 Công văn số 533/SKHCN-CNCĐS ngày 18/04/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (cũ); Công 

văn số 1648/HD-STTTT ngày 10/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền (nay là Sở Khoa học và Công nghệ). 
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- Các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí “thông tin và truyền thông” của bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại 02 quyết định trên: giống 

nhau. 

- Các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí số 8 “về thông tin và truyền thông” trong xây 

dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 tại 02 quyết định trên: có 

một số nội dung khác nhau. 

- Các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu: nhiệm vụ Sở Khoa học và 

Công nghệ triển khai ở các xã trên địa bàn phía Tây tỉnh (tỉnh Kon Tum cũ). 

II. Hướng dẫn nội dung thực hiện và phương pháp đánh giá các tiêu 

chí  

1. Các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí “thông tin và truyền thông” của bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Xã đạt nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 

2021-2025, khi xã đáp ứng đầy đủ các mức đạt chuẩn theo các chỉ tiêu sau: 

- Chỉ tiêu 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính:  

Xã có điểm phục vụ bưu chính là xã có ít nhất 01 điểm phục vụ bưu chính 

đáp ứng được các điều kiện quy định tại mục 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết 

định số 2305/QĐ-BTTTT. 

- Chỉ tiêu 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, Internet:  

Xã có dịch vụ viễn thông, internet đáp ứng được các điều kiện quy định tại 

mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2305/QĐ-BTTTT. 

- Chỉ tiêu 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, 

điều hành:  

Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đáp 

ứng đủ các điều kiện quy định tại mục 4 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 

số 2305/QĐ-BTTTT. 

(Chi tiết hướng dẫn tại Phụ lục 01 gửi kèm theo). 

2. Các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí số 8 “về thông tin và truyền thông” trong 

xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025  

Xã đạt nông thôn mới nâng cao trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai 

đoạn 2021-2025 là xã đạt chuẩn nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Quyết định số 2305/QĐ-BTTTT) và đạt các chỉ tiêu sau: 

- Chỉ tiêu 8.1. Điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến cho người dân:  

Xã có điểm phục vụ bưu chính tại xã phải có ít nhất 01 máy tính được kết 

nối internet và sẵn sàng phục vụ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi 

có nhu cầu. 

- Chỉ tiêu 8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh:  
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Xã có tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đáp ứng theo quy định 

tại mục 2, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2305/QĐ-BTTTT. 

- Chỉ tiêu 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, 

điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội:  

Xã đáp ứng điều kiện theo quy định tại mục 4, Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Quyết định số 2305/QĐ-BTTTT. 

- Chỉ tiêu 8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung 

tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…):  

+ Xã có ít nhất 01 địa điểm công cộng có mạng wifi miễn phí (khu vực phía 

Tây tỉnh – là các xã thuộc tỉnh Kon Tum cũ). 

+ Xã có ít nhất 02 địa điểm công cộng có mạng wifi miễn phí (khu vực phía 

Đông tỉnh – là các xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi cũ). 

(Chi tiết tại Phụ lục 02 gửi kèm theo). 

 - Chỉ tiêu 15.2 (Có dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình (áp dụng 

cho khu vực phía Đông tỉnh)): Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. 

 3. Các tiêu chí do Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách về xã nông thôn 

mới kiểu mẫu (đối với khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi) 

Xã đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời xã đạt các tiêu chí 

sau: 

- Tiêu chí số 2- Mô hình nông thôn thông minh:  

Về yêu cầu điều kiện đạt: có ít nhất 01 (một) mô hình thôn thông minh do 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại mục 1, Văn bản số 2431/UBND-NNTN ngày 

28/7/2023 về việc quy định mô hình thôn thông minh, xã nông thôn mới thông 

minh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Văn bản gửi 

kèm theo). 

- Tiêu chí 3.7 - Về chuyển đổi số  

Về yêu cầu điều kiện đạt Tiêu chí 3.7: xã có thực hiện chuyển đổi số về 

quản lý nhà nước và an sinh xã hội (xã đáp ứng các tiêu chí đánh giá chuyển đổi 

số ở mức độ 4 (nâng cao) trong Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp xã 

tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 

năm 2025). 

Về phương pháp đánh giá: đánh giá theo quy định Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2025. 

(Chi tiết tại Phụ lục 03 gửi kèm theo). 

III. Tổ chức triển khai thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã 
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- Bám sát nội dung hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai, 

áp dụng trên địa bàn. 

- Thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu báo cáo về thực 

hiện các tiêu chí hằng năm theo yêu cầu.  

- Thường xuyên rà soát, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ những nội 

dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện5. 

2. Các doanh nghiệp viễn thông, Bưu điện tỉnh 

- Thực hiện rà soát, đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng các nội dung hướng dẫn 

trên; hỗ trợ các địa phương trong việc cung cấp thông tin đối với các tiêu chí liên 

quan.  

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với địa phương trong việc đào tạo, 

tập huấn, hướng dẫn kỹ năng quảng bá, giới thiệu, kinh doanh, mua bán các sản 

phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử; ứng dụng chuyển đổi số. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan, địa phương, doanh nghiệp 

theo dõi, triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, P.BCVT&CĐS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy Hoàng 

 

                                           
5 Đầu mối hỗ trợ: 
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Bưu chính-Viễn thông và Chuyển đổi số, số điện thoại: 

0964787575 

 - Ông: Nguyễn Hải Huy, Chuyên viên phòng Bưu chính-Viễn thông và Chuyển đổi số, số điện thoại: 

0903578224 (theo dõi tham mưu, trực tiếp tham gia thẩm định Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong bộ 

tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Tiêu chí 8.1, Tiêu chí 8.5 và Tiêu chí 8.2 khu 

vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi). 

 - Ông: Phạm Đông Dương, Chuyên viên phòng Bưu chính-Viễn thông và Chuyển đổi số, số điện thoại: 

0982144455 (phụ trách thẩm định Tiêu chí 8.5 và Tiêu chí 8.2 khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi). 

- Ông: Nguyễn Minh Hưng, Chuyên viên phòng Bưu chính-Viễn thông và Chuyển đổi số, số điện thoại: 

0919168518 (phụ trách thẩm định Tiêu chí 15.2; Tiêu chí 8.4; và Tiêu chí 3.7). 
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